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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:         /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2025



BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 25/5/2025

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Tin dự báo mưa lớn từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình; tin mưa dông; cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Nam Bộ
Ngày 26/5, Nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm; từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Ngoài ra, chiều và tối 26/5, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1.

2. Tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển

Ngày và đêm 26/5, vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Ngoài ra, ngày và đêm 26/5, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển phía Đông của khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2,0m.
Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 2.
3. Tin dự báo xâm nhập mặn khu vực Nam Bộ

Từ ngày 26-31/5, xâm nhập mặn có xu thế giảm dần với chiều sâu ranh mặn 4‰ tại các cửa sông chính như sau: sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây: 30-35km; sông Cửa Tiểu, Cửa Đại: 30-35km; sông Hàm Luông: 25-30km; sông Cổ Chiên: 25-35km; sông Hậu: 27-32km; sông Cái Lớn: 25-30km. Độ mặn cao nhất tại các trạm ở mức thấp hơn độ mặn cao nhất tháng 05/2024.

Cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn: Cấp 1.
4. Tin động đất

Theo thông tin từ Viện Các Khoa học Trái đất, từ ngày 25/5 đến sáng ngày 26/5 đã xảy ra 04 trận động đất tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam (độ lớn từ 2.6-3.0, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km); 07 trận động đất tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum (độ lớn 2.5-4.2, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km).
5. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/24/5-19h/25/5): khu vực Bắc Trung Bộ, Tây nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 60-100mm; ; một số trạm có lượng mưa lớn như: Trọng Hóa (Quảng Bình) 142mm; Tà Long (Quảng Trị) 124mm; TĐ Rào Trăng 3 (Huế) 113mm; Đắk Môi 4 (Đắk Nông) 89mm; Bãi Thơm (Kiên Giang) 84mm; Viên An (Cà Mau) 81mm; riêng Hà Tĩnh có mưa đặc biệt lớn trong thời gian đêm ngày 24/5, rạng sáng ngày 25/5, lượng mưa phổ biến 250-300mm: Hồ Thượng Sông Trí 449mm; Hồ Kẻ Gỗ 436mm; Kỳ Phong 381mm; Thạch Xuân 362mm.
- Mưa đêm (19h/25/5-07h/26/5): Khu vực Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, phổ biến 40-60mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Hồ Mạc Khê (Hà Tĩnh) 215mm; Kỳ Phú (Hà Tĩnh) 213mm; Hồ Hoà Mỹ (Huế) 136mm; Triệu Hoà (Quảng Trị) 53mm; Tân Lập (Bình Thuận) 80mm.
- Mưa 3 ngày (19h/22/5-19h/25/5): Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to tổng lượng mưa phổ biến từ 80-150mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Xuân Minh 2 (Hà Giang) 186mm; Y Can (Yên Bái) 185mm; Phúc Yên (Tuyên Quang) 259mm; Hồ Sông Thượng Trí (Hà Tĩnh) 604mm; Hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) 525mm; Na Ngoi (Nghệ An) 322mm.
II. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hà Tĩnh, mưa đặc biệt lớn trong đêm 24/5 đến sáng sớm ngày 25/5 đã gây thiệt hại như sau:

- Về nhà ở: 450 nhà bị ngập (hiện nay nước đã rút).

 - Về nông nghiệp: 2.220ha lúa bị thiệt hại, ảnh hưởng, 397ha cây trông khác bị ảnh hưởng; 2.076 tấn lúa thu hoạch bị ướt.

- Về chăn nuôi: 12.195 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 32 con gia súc bị cuốn trôi.

- Về Thủy lợi: 10m đập của hồ Đập Hà bị sạt lở, cuốn trôi (hồ Đập Hà là bàu nước được người dân tự đắp bờ vào năm 1965, đập dài 1.100m, cao 1,2 - 1,5m và không có tràn xả lũ)

- Thiệt hại khác: 03 tàu cá nhỏ bị hư hỏng, 80m tường rào bị đổ.
Hiện địa phương đang triển khai lực lượng khắc phục hậu quả, tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại.
III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ

1. Trung ương
- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 70/CĐ-TTg ngày 23/5/2025 về việc tập trung ứng phó nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt cục bộ ở Bắc Bộ.

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành công văn số 2254/BNNMT-ĐĐ ngày 20/5/2025 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn.

- Bộ Công an đã ban hành các Công điện số 01/CĐ-BCĐ ngày 23/5/2025, số 02/CĐ-V01 ngày 21/5/2025 về việc tập trung ứng phó với mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt cục bộ ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã gửi thông tin Zalo về cảnh báo mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người dân đến 29,6 triệu người dùng.
- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban (24/24h); theo dõi, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai tới các địa phương để chủ động phòng ngừa, ứng phó.
2. Địa phương
- Các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động triển khai ứng phó với mưa lớn theo Công điện số 70/CĐ-TTg ngày 23/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 2254/BNNMT-ĐĐ ngày 20/5/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong đó 25 tỉnh, thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo
.
- Các địa phương tổ chức trực ban, theo dõi thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
IV. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chủ động triển khai ứng phó với mưa lớn theo Công điện số 70/CĐ-TTg ngày 23/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 2254/BNNMT-ĐĐ ngày 20/5/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

2. Tỉnh Hà Tĩnh triển khai ngay các biện pháp ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt và tổ chức khắc phục hậu quả do mưa lớn.
3. Các tỉnh, thành phố ven biển khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Kiên Giang chủ động ứng phó với mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển.
4. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Lãnh đạo Cục;

- Các Cục: Trồng trọt và BVTV, Chăn nuôi và Thú y,
Quản lý và XDCT Thủy lợi, Thuỷ sản và Kiểm ngư;
- Sở NN&MT các tỉnh/TP (qua Website);

- Lưu: VT.
	CỤC TRƯỞNG
Phạm Đức Luận
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Trực ban 1:			Hồ Văn Linh


Trực ban 2:                                  Cấn Đình Thư

















� Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang, Yên Bái, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Nam, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.





